
Thời gian học: 18h-20h30 tối T3-5-7 từ 18/12/2025 - 12/02/2026

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 141A140184 Nguyễn Trần Thảo Vy 01/01/1995 0947944544 Nguyentranthaovy.1195@gmail.com
2 181A140079 Tô Trọng Tín 02/04/2000 0363631484 totrongtin2k@gmail.com
3 191A140019 Nguyễn Thanh Duy 19/07/1999 0932102594 Heolavi99@gmail.com
4 191A140233 Lê Nguyễn Hoàng Huy 01/09/2001 0368778062 hoanghuy19001@gmail.com
5 201A140122 Châu Hồ Ngọc Trinh 23/02/2002 0911404763 chaungoc683@gmail.com
6 201A140289 Nguyễn Phạm Yến Nhi 30/08/2002 0795930152 tieumyyy3008@gmail.com
7 201A140312 Huỳnh Đặng Khang Nguyên 09/11/2002 0916916795 hdkhangnguyen12a1@gmail.com
8 211A140228 Huỳnh Ngọc Yến Linh 30/10/2003 0373076621 huynhngocyenlinh30@gmail.com
9 211A140305 Nguyễn Cao Quỳnh Như 21/08/2003 0898 472 507 hoaquynh0821@gmail.com
10 211A140330 Võ Thiên Thanh 08/04/2003 0938010216 vothienthanh0804@gmail.com
11 211A140395 Nguyễn Thị Tường Vi 19/01/2003 0337204705 nguyentuongvi452@gmail.com
12 211A140425 Nguyễn Trịnh Châu Anh 04/10/2003 0862476232 nguyentrinhchauanh4103@gmail.com
13 211A140437 Võ Thành Nhân 22/03/2003 0933452173 nhanthanhvo12@gmail.com
14 211A140469 Ngô Tuấn Huy 31/07/2003 0373933772 ngohuy086@gmail.com
15 221A140022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/01/2004 0766386677 Nguyenthihongnhung.nhung2004@gmail.com
16 221A140028 Lê Thị Bảo Ngọc 18/11/2004 0342810174 lbngoc1811@gmail.com
17 221A140228 Nguyễn Thị Hà Trân 08/08/2004 0329614516 hatran.08082004@gmail.com
18 221A140339 Ngô Thị Lợi 05/04/2004 0374450058 loi05042004@gmail.com
19 221A140402 Lê Thị Ngọc Hà 24/06/2004 0815074815 lethingocha2215@gmail.com
20 221A140479 Lê Thị Mỹ Kim 07/10/2004 0382498602 mykim.557150@gmail.com
21 221A140552 Trương Thị Thu Oanh 02/10/2003 0385021003 tttoanh0210@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 5 (TƯƠNG ĐƯƠNG C1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 12/2025 3-5-7

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams

Giảng viên: Đỗ Thị Bích Thủy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


